PHỤ LỤC

 (Kèm theo Thư mời báo phí của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Model/

xuất xứ
	Đặc tính kỹ thuật
	Đvt
	Số lượng

	1
	Điều hòa cục bộ 1 chiều 12.000BTU
	LC-12FS33/

Thái Lan
	Điều hòa Casper

- Công suất làm lạnh: 3,31kW (11,300BTU) 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1,030W 

- Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 4,8A

- Cường độ dòng điện tối đa: 7,5A

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,33 W/W 

- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*

- Nguồn điện: 220V; 50Hz

- Dàn lạnh:

+ Lưu lượng gió: 580 m3/h 

+ Kích thước (RxSxC): (830*256*195) mm

+ Khối lượng tịnh: 8kg

- Dàn nóng

+ Kích thước (RxSxC): (715*540*240)mm 

+ Khối lượng tịnh: 26kg

- Ống dẫn môi chất lạnh

+ Môi chất lạnh: R32

+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm

+ Đường kính ống gas: 12,7mm

+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m

+ Chiều dài ống tối đa: 15m

+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 5m

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Cái
	32

	2
	Điều hòa cục bộ 2 chiều 12.000BTU
	SH-12FS32/ Thái Lan
	Điều hòa Casper

- Công suất làm lạnh: 3,52kW (12,000BTU)

- Công suất sưởi: 3,37kW (11,500BTU)

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1080W

- Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm): 940W

- Cường độ dòng điện (làm lạnh): 5A

- Cường độ dòng điện (sưởi ấm): 4,4A
- Cường độ dòng điện tối đa: 9A

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,15W/W

- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*

- Nguồn điện: 220V; 50Hz

- Dàn lạnh:

+ Lưu lượng gió: 630 m3/h

+ Kích thước (RxSxC): (861*198*296) mm

+ Khối lượng tịnh: 9,5kg

- Dàn nóng

+ Kích thước (RxSxC): (780*285*545)mm

+ Khối lượng tịnh: 29kg

- Ống dẫn môi chất lạnh

+ Môi chất lạnh: R32

+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm

+ Đường kính ống gas: 12,7 mm

+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 5m

+ Chiều dài ống tối đa: 15m

+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 10 m

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Cái
	1

	3
	Điều hòa cục bộ 1 chiều 18.000BTU
	SC-18FS32/ Thái Lan
	Điều hòa Casper

- Công suất làm lạnh: 5,30kW (18,000BTU) 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 1680W

- Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 7,75A

- Cường độ dòng điện tối đa: 12,5A

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,22W/W

- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*

- Nguồn điện: 220V; 50Hz

- Dàn lạnh:

+ Lưu lượng gió: 880 m3/h 

+ Kích thước (RxSxC): (905*226*312) mm

+ Khối lượng tịnh: 11kg

- Dàn nóng

+ Kích thước (RxSxC): (860*315*545)mm 

+ Khối lượng tịnh: 35kg

- Ống dẫn môi chất lạnh

+ Môi chất lạnh: R32

+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm

+ Đường kính ống gas: 12,7mm

+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m

+ Chiều dài ống tối đa: 20m

+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 10m

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Cái
	18

	4
	Điều hòa cục bộ 1 chiều 24.000BTU
	SC-24FS33/ Thái Lan
	Điều hòa Casper

- Công suất làm lạnh: 6,60kW (22,500BTU) 

- Điện năng tiêu thụ (làm lạnh): 2,000W

- Cường độ dòng điện (Làm lạnh): 9,5A

- Cường độ dòng điện tối đa: 18A

- Hiệu suất năng lượng CSPF: 3,26W/W

- Nhãn năng lượng (TCVN 7830.2015): 1*

- Nguồn điện: 220V; 50Hz

- Dàn lạnh:

+ Lưu lượng gió: 1150 m3/h 

+ Kích thước (RxSxC): (1091*237*328) mm

+ Khối lượng tịnh: 14kg

- Dàn nóng

+ Kích thước (RxSxC): (880*310*655)mm 

+ Khối lượng tịnh: 46,5kg

- Ống dẫn môi chất lạnh

+ Môi chất lạnh: R32

+ Đường kính ống lỏng: 6,35mm 

+ Đường kính ống gas: 12,7mm 

+ Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm): 3m

+ Chiều dài ống tối đa: 25m

+ Chênh lệnh độ cao tối đa: 15 m

- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm
	Cái
	12


